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Nội dung bài viết 

1. Giải vở bài tập Giáo dục công dân 9 Bài 5: Bài tập theo chuẩn kiến thức, kĩ 
năng 

2. Giải vở bài tập Giáo dục công dân lớp 9 Bài 5: Bài tập nâng cao 

Giải vở bài tập Giáo dục công dân 9 Bài 5: Bài tập theo chuẩn kiến thức, kĩ 
năng 

Câu 1 (trang 24 VBT GDCD 9): 

Trả lời: 

Một số nước trong khu vực và trên thế giới có mối quan hệ hữu nghị với nước ta: 
Lào, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a, Mỹ, Nga, Sing-ga-po, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Thái Lan,... 

Câu 2 (trang 24 VBT GDCD 9): 

Trả lời: 

- Lịch sự, tôn trọng người nước ngoài 

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa lễ hội, ẩm thực với các nước khác như Việt 
Hàn, Việt Nhật, Việt Pháp,... 

- Giúp đỡ người nước ngoài sang Việt Nam du lịch 

- Viết thư phản đối chiến tranh, kêu gọi hòa bình 

- Việt Nam có mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài với Lào, Cam-pu-chia, Cu-ba, Nga, Trung 
Quốc, Ấn Độ... 

- Thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN); 

- Tham gia Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC); 

- Gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); 

- Tăng cường quan hệ hợp tác với các nước phát triển: Nhật, Mĩ, Pháp... 

Câu 3 (trang 25 VBT GDCD 9): 

Trả lời: 
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Là công dân Việt Nam, chúng ta có trách nhiệm: 

+ Thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài. 

+ Có thái độ, cử chỉ, việc làm và sự tôn trọng, thân thiện, khi người nước ngoài đến 
Việt Nam. 

Câu 4 (trang 25 VBT GDCD 9): 

Trả lời: 

Để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân và học sinh các nước, học sinh cần 
phải: 

- Có thái độ lịch sự, hòa nhã với người nước ngoài 

- Vui vẻ, ân cần chu đáo, lịch sự, tế nhị thể hiện sự hiếu khách của mình với bạn bè 
quốc tế 

- Giới thiệu cho bạn về con người và đất nước Việt Nam 

- Giới thiệu những phong cảnh đẹp, di tích lịch sử của quê hương, những món ăn Việt 
Nam... 

- Tìm hiểu những phong tục tập quán, những nét văn hoá của nước bạn... 

Câu 5 (trang 25 VBT GDCD 9): 

Trả lời: 

Em đã tham gia những hoạt động hữu nghị do nhà trường tổ chức: 

- Tham gia chương trình viết thư do UPU tổ chức để gửi cho bạn bè quốc tế 

- Tham gia giao lưu văn nghệ với người Lào 

- Tham gia các buổi tham quan giao lưu với người nước ngoài trong các buổi ngoại 
khóa tiếng Anh 

Tham gia các hoạt động đó vô cùng thú vị và có ý nghĩa 

Câu 6 (trang 25 VBT GDCD 9): 

Trả lời: 
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Những nét tiêu biểu về văn hóa của một số nước trên thế giới: 

- Ở Ấn Độ, tay trái biểu tượng cho quỷ dữ cho nên khi đưa hay nhận gì thì phải dùng 
tay phải 

- Ở Hàn Quốc khi ăn uống thì phải ăn miếng thật to để thể hiện sự tôn trọng với 
người làm ra món ăn 

- Ở nước Nga, nếu bạn cho thêm muối vào một món ăn chứng tỏ bạn không thích 
món ăn đó 

Câu 7 (trang 26 VBT GDCD 9): 

Trả lời: 

Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là: 

A. Quan hệ bình đẳng giữa nước này với nước khác 

B. Quan hệ giữa các nước láng giềng 

C. Quan hệ thường xuyên, ổn định giữa nước này với nước khác 

D. Quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác 

Chọn đáp án D 

Câu 8 (trang 26 VBT GDCD 9): 

Trả lời: 

Hành vi nào dưới đây thể hiện tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới? 

A. Thiếu tôn trọng, trêu chọc khách nước ngoài 

B. Không giúp đỡ người nước ngoài khi họ gặp khó khăn 

C. Gửi quà ủng hộ trẻ em các nước bị thiên tai 

D. Không tham gia các hoạt động thể hiện tình đoàn kết với học sinh các nước 

Chọn đáp án C 

Câu 9 (trang 26 VBT GDCD 9): 
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Trả lời: 

Hành vi, thái độ nào dưới đây không thể hiện tình hữu nghị với các dân tộc trên thế 
giới? 

A. Chăm học ngoại ngữ để có thể giao lưu với người nước ngoài 

B. Kì thị, phân biệt đối xử với người nước ngoài 

C. Niềm nở khi tiếp xúc với khách người nước ngoài 

D. Viết thư giao lưu, kết bạn với học sinh và thiếu nhi các nước khác 

Chọn đáp án B 

Câu 10 (trang 27 VBT GDCD 9): 

Trả lời: 

Ý kiến Tán 
thành 

Không tán 
thành 

A. Không thể có quan hệ bình đẳng, hữu nghị giữa nước giàu và nghèo   X 

B. Tình hữu nghị giữa các dân tộc giúp các dân tộc hiểu và tôn trọng nhau , 
tránh được nguy cơ chiến tranh X   

C. Chỉ những nước có cùng chế độ chính trị mới có quan hệ hữu nghị với nhau   X 

D. Chỉ những nước có hoàn cảnh giống nhau mới có thể thiết lập được quan hệ 
hữu nghị   X 

E. Quan hệ giữa các nước trên thế giới chỉ là quan hệ xã giao, không có cơ sở 
bền chặt   X 

F. Học sinh còn nhỏ không thể xây dựng được tình hữu nghị với các dân tộc 
trên thế giới   X 

Câu 11 (trang 27 VBT GDCD 9): 

Trả lời: 

a. Việc làm của Thành thể hiện thái độ thân tình, hữu nghị với bạn bè nước ngoài 
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b. Những việc em có thể làm thể hiện tình hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài 
đó là: Hòa nhã, vui vẻ khi nói chuyện với người nước ngoài, tận tình giúp đỡ người 
nước ngoài khi họ gặp khó khăn cần giúp đỡ, tôn trọng văn hóa của bạn bè quốc tế,... 

Câu 12 (trang 27 VBT GDCD 9): 

Trả lời: 

Em không tán thành với Xuân. Tại vì thái độ của Xuân thể hiện sự thiếu thiện chí 
trong các hoạt động giao lưu văn hóa với người nước ngoài, không hiểu hết được ý 
nghĩa của việc đoàn kết, hữu nghị với bạn bè nước ngoài. 

Giải vở bài tập Giáo dục công dân lớp 9 Bài 5: Bài tập nâng cao 

Câu 1 (trang 28 VBT GDCD 9): 

Trả lời: 

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN) là một liên minh chính trị, 
kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tổ chức này 
được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 với các thành viên đầu tiên là Thái Lan, 
Indonesia, Malaysia, Singapore, và Philippines, nhằm biểu hiện tinh thần đoàn kết 
giữa các nước trong cùng khu vực với nhau, đồng thời hợp tác chống tình trạng bạo 
động và bất ổn tại những nước thành viên. 

Sau Hội nghị Bali năm 1976, ASEAN xúc tiến chương trình cộng tác kinh tế, nhưng 
các nỗ lực đều đi đến bế tắc vào giữa thập niên 1980. Phải đợi đến năm 1991, khi 
Thái Lan đề xuất thành lập khu vực thương mại tự do, thì Khu vực Mậu dịch Tự do 
ASEAN mới hình thành. Hàng năm, các nước thành viên đều luân phiên tổ chức các 
cuộc hội họp chính thức để tăng cường hợp tác. Tính đến năm 1999, ASEAN gồm có 
10 quốc gia thành viên 

Câu 2 (trang 28 VBT GDCD 9): 

Trả lời: 

- Rút ngắn khoảng cách về cơ sở vật chất kĩ thuật với các nước trên thế giới 

- Tạo điều kiện cho Việt Nam vào cộng đồng khu vực và thị trường Đông Nam Ắ. 

- Thu hút vốn đầu tư nước ngoài 

- Mở cơ hội để Việt Nam tiếp thu các trình độ khoa học kĩ thuật vào sản xuất 
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Câu 3 (trang 28 VBT GDCD 9): 

Trả lời: 

Đề xuất với nhà trường một số hoạt động thể hiện tình đoàn kết tình đoàn kết, hữu 
nghị giữa các bạn học sinh và thiếu nhi nước ngoài: 

- Tổ chức những cuộc thi giao lưu quốc tế 

- Tổ chức các buổi nói chuyện, tiếp xúc với người nước ngoài 

- Phát động cuộc thi viết thư cho bạn bè trên thế giới. 


